
PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN NGỌC HỒI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi)

STT Họ và tên Số báo
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Giới
tính Dân tộc
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Tên vị trí việc làm Tên CDNN Mã số Đơn vị dự tuyển Tổng chỉ tiêu
tuyển dụng

1 Nguyễn Thị An 01 24/9/1999 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Đắk Xú 2 55 0 55 Không

2 Nguyễn Đoàn
Cẩm An 02 02/02/1993 Nữ Kinh Giáo viên THPT môn Toán Giáo viên THPT hạng III V.07.05.15 Trung tâm GDNN-GDTX 1 60 0 60 Không

3 Y Chinh 05 22/12/1998 Nữ Xơ Đăng Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Đắk

Ang 3 65 5 70 Người
DTTS

4 Nguyễn Thanh Cường 06 24/02/1988 Nam Kinh Giáo viên THCS môn Mỹ
thuật hoặc Nghệ thuật Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS

Ngô Quyền 1 51,5 0 51,5 Không

5 Phạm Thị Dung 07 30/9/1993 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Họa Mi 7 80 0 80 Không

6 Y Duyên 08 12/4/2002 Nữ Giẻ -
Triêng Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học Kim

Đồng 2 75 5 80 Người
DTTS

7 Nguyễn Thị Hà 10 29/8/1989 Nữ Kinh Giáo viên THCS môn Ngữ
văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS

Ngô Quyền 1 78,5 0 78,5 Không

8 Trịnh Thị Hải 11 20/11/2001 Nữ Kinh Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Lý Tự
Trọng 4 90 0 90 Không

9 Y Hàng 12 25/7/1994 Nữ Triêng Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Chơ

Rao 5 65 5 70 Người
DTTS

10 Phạm Thị Thanh Hằng 13 12/12/1997 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Sơn Ca 4 90 0 90 Không

11 Xa Thị Mỹ Hạnh 14 27/9/1997 Nữ Mường Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Sa
Loong 4 80 5 85 Người

DTTS

12 Lê Quốc Khánh 19 01/9/1999 Nam Kinh Giáo viên môn Giáo dục thể
chất Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH số 1 thị trấn 1 85 0 85 Không

13 Y Trúc Ly 24 30/12/2000 Nữ Giẻ Giáo viên Mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Họa Mi 7 70 5 75 Người

DTTS

14 Nguyễn Ngọc Mai 25 02/9/1994 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Sơn Ca 4 90 0 90 Không

15 Bùi Đình Nguyên 26 23/01/1990 Nam Kinh Giáo viên THCS môn Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Lý Tự
Trọng 1 80 0 80 Không
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16 Nguyễn Trần
Tuyết Nhân 27 21/02/1991 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng

III V.07.02.26 Trường Mầm non Chơ
Rao 5 54 0 54 Không

17 Y Lồng Nhi 28 19/01/2002 Nữ Triêng Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Đắk
Dục 3 70 0 70 Không

18 Y Nhung 29 15/02/2002 Nữ Dẻ Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Đắk

Nông 1 90 5 95 Người
DTTS

19 Trà Thị Mỹ Quỳnh 31 04/6/2000 Nữ Kinh Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Sa
Loong 4 85 0 85 Không

20 Y Sloong 33 15/9/2003 Nữ Rơ Ngao Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Chơ

Rao 5 60 5 65 Người
DTTS

21 Y Tháo 34 26/6/2002 Nữ Triêng Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học Đắk Ang 4 100 5 105 Người
DTTS

22 Cà Thị Dạ Thảo 36 16/01/1995 Nữ Thái Giáo viên THCS môn Sinh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Sa
Loong 1 75,5 5 80,5 Người

DTTS

23 Trần Văn Thế 37 23/11/1998 Nam Kinh Giáo viên môn Giáo dục thể
chất Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học Đắk Ang 1 80 0 80 Không

24 Lê Trọng Thế 38 05/5/2002 Nam Kinh Giáo viên THCS môn Lịch
sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS

Ngô Quyền 1 67,5 0 67,5 Không

25 Trần Thị Trâm 43 28/10/1995 Nữ Kinh Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Lý Tự
Trọng 4 80 0 80 Không

26 Hà Thị Trang 45 11/7/1995 Nữ Thái Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Sơn Ca 4 85 5 90 Người

DTTS

27 Phạm Thị Hồng Trang 46 05/3/1994 Nữ Kinh Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Đắk
Dục 3 70 0 70 Không

28 Nguyễn Thị Thùy Trang 47 27/12/1997 Nữ Kinh Giáo viên THCS môn Toán Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Sa
Loong 1 76,5 0 76,5 Không

29 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 48 17/8/2002 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Chơ

Rao 5 80 0 80 Không

30 Y Trúc 49 01/7/2000 Nữ Giẻ -
Triêng Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng

III V.07.02.26 Trường Mầm non Đắk
Ang 3 65 5 70 Người

DTTS
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31 Xa Thúy Vân 50 15/9/1997 Nữ Mường Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Họa Mi 7 90 5 95 Người

DTTS

32 Y Vẫn 52 09/3/2003 Nữ Giẻ -
Triêng Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng

III V.07.02.26 Trường Mầm non Đắk
Dục 1 55 5 60 Người

DTTS

33 Huỳnh Thị Cẩm Vi 53 20/4/2002 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Sơn Ca 4 70 0 70 Không

34 Hoàng Thị Hoài Vy 54 02/11/2001 Nữ Kinh Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Lý Tự
Trọng 4 90 0 90 Không

35 Lê Văn Xô 55 01/01/1983 Nam Kinh Giáo viên môn Tin học Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Đắk
Nông 1 90 0 90 Không

36 Lê Thị Xoan 56 01/01/1997 Nữ Kinh Giáo viên mầm non Giáo viên mầm non hạng
III V.07.02.26 Trường Mầm non Đắk Xú 2 60 0 60 Không

Danh sách có trúng tuyển 36 người (cấp MN 17, cấp TH 12,
THCS 06, THPT 01).
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